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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT DU LỊCH
1. Trong những năm qua, ngành du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ năm 1990 đến nay, tốc độ tăng trưởng khách du lịch luôn đạt ở mức 2 con số, khách du lịch quốc tế tăng 11 lần từ 250.000 lượt (năm 1990) lên xấp xỉ 3 triệu lượt (năm 2004). Khách du lịch nội địa tăng 14,5 lần, từ 1 triệu lượt (năm 1990) lên 14,5 triệu lượt (năm 2004). Thu nhập xã hội từ du lịch tăng từ 1.350 tỷ đồng năm 1990 lên 26 ngàn tỷ đồng năm 2004. Du lịch đã chứng tỏ được vị trí của mình trong nền kinh tế với vai trò là một ngành kinh tế thực sự và có khả năng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Không chỉ là nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho đất nước, du lịch còn tạo việc làm cho hàng chục vạn lao động trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp trong xã hội. Ngoài ra, du lịch phát triển còn thúc đẩy nhiều hoạt động kinh tế khác như vận chuyển, bưu chính viễn thông, ngân hàng, sản xuất hàng hóa, dịch vụ phục vụ khách du lịch…Du lịch đã thu hút được sự tham gia của các thành phần kinh tế và các thành phần dân cư trong xã hội, tạo ra diện mạo mới của du lịch Việt Nam, sôi động và rộng khắp trong phạm vi cả nước. So với thời điểm năm 1999, du lịch Việt Nam hiện nay đang hội nhập mạnh mẽ với du lịch khu vực và quốc tế, thông qua các cam kết về du lịch song phương, đa phương, trong Tổ chức du lịch thế giới (WTO) và của khu vực (PATA, ASEANTA...). Trong khi đó, bối cảnh trong nước có nhiều mối quan hệ xã hội mới phát sinh cần có những quy định pháp luật có hiệu lực cao để tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển cũng như kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. 

2. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giao thông, tài nguyên môi trường, quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, thương mại...Từ khi ban hành Pháp lệnh Du lịch năm 1999 đến nay, nhiều văn bản pháp luật mới được ban hành như Luật Doanh nghiệp (năm 1999), các luật liên quan đến tài nguyên du lịch như Luật Di sản văn hóa (năm 2001), Luật Thủy sản (năm 2003), Luật Bảo vệ và phát triển rừng (năm 2004), Luật Giao thông đường bộ (năm 2001)...Thực tế triển khai các văn bản pháp luật đã cho thấy, một số quy định của Pháp lệnh Du lịch không còn phù hợp với thực tiễn cũng như quy định của một số luật liên quan. Điều này đặt ra yêu cầu phải ban hành Luật Du lịch nhằm đảm bảo sự đồng bộ, tương thích trong hệ thống pháp luật và tạo sự phát triển nhanh, bền vững cho ngành du lịch Việt Nam.

3. Mặc dù hoạt động du lịch đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt trong 5 năm gần đây, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch to lớn của đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã đề ra chủ trương “phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Để thực hiện chủ trương này, cần có những quy định mới tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực trong xã hội cho phát triển du lịch, xây dựng những sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn cao đối với khách du lịch, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách và thu nhập xã hội. Điều đó đòi hỏi hệ thống pháp luật về du lịch phải được nâng cao, đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc, thể chế hóa chủ trương của Đảng để du lịch có điều kiện phát triển là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

4. Phát triển bền vững đang là vấn đề thời sự toàn cầu. Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó có du lịch. Để phát triển du lịch bền vững, cần phải bảo vệ, duy trì và tôn tạo các nguồn tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường du lịch. Pháp lệnh Du lịch có một số quy định về bảo vệ tài nguyên song còn chung chung, thiếu cụ thể nên hiệu lực thực tế còn yếu. Hiện nay, ở nhiều nơi, tài nguyên du lịch đang bị xâm phạm, xuống cấp, cảnh quan, môi trường bị suy giảm, an ninh trật tự chưa tốt, hiện tượng chèo kéo, đeo bám khách du lịch vẫn diễn ra phổ biến, ảnh hưởng tới sự hấp dẫn đối với khách du lịch. Vì vậy, nguyên tắc phát triển bền vững, đặc biệt là việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch cần phải được ghi nhận là nguyên tắc xuyên suốt trong Luật Du lịch. Đồng thời, cần có những quy định đầy đủ và cụ thể hơn về việc bảo vệ, sử dụng và khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch, làm rõ trách nhiệm và sự phối hợp của các ngành, các cấp trong việc quy hoạch phát triển và quản lý nhà nước đối với tài nguyên du lịch; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, sử dụng và khai thác tài nguyên du lịch và bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường du lịch trong sạch, văn minh, an toàn, đặc biệt tại các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch.

Từ những lý do nêu trên, việc ban hành Luật Du lịch để tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển ổn định và bền vững của ngành du lịch ở nước ta là đòi hỏi khách quan và cấp thiết. Ngày 14 tháng 6 năm 2005, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Du lịch và ngày 27 tháng 6 năm 2005, Chủ tịch nước ký Lệnh số 14/2005/L/CTN công bố Luật Du lịch.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TRONG VIỆC XÂY DỰNG LUẬT DU LỊCH
Việc xây dựng Luật Du lịch đã được tiến hành trên cơ sở quán triệt các quan điểm sau:

1. Thể chế hóa Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, kích thích đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo ở những vùng có tiềm năng phát triển du lịch.  

2. Việc xây dựng Luật Du lịch kế thừa các quy định phù hợp với thực tế và đang phát huy hiệu quả của Pháp lệnh Du lịch, khắc phục những bất cập của Pháp lệnh Du lịch, đồng thời bổ sung các vấn đề mà Pháp lệnh Du lịch còn thiếu, hạn chế những quy định chung chung có tính định hướng để giảm bớt các quy định cần có văn bản hướng dẫn.

3. Thể hiện được quan điểm phát triển bền vững và đặc điểm của du lịch là lĩnh vực có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp đối với phát triển du lịch và thu hút mọi thành phần kinh tế trong xã hội tham gia phát triển du lịch.

4. Phù hợp với thông lệ quốc tế và tiến trình hội nhập của Việt Nam trong khu vực và quốc tế về kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng. Các quy định cần thể hiện những đặc thù của hoạt động dịch vụ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn  xã hội, khắc phục các vi phạm trong kinh doanh, bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo vệ quyền và lợi ích của khách du lịch, nâng cao hình ảnh của du lịch Việt Nam.

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT DU LỊCH
Luật Du lịch gồm có 11 chương, 88 điều với những nội dung cơ bản như sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương này gồm có 12 điều, xác định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Du lịch, quy định các chính sách, nguyên tắc phát triển du lịch, giải thích thuật ngữ và quy định các hành vi bị nghiêm cấm. Chương này dành 2 điều quy định về nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch và quy định về sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch, hiệp hội du lịch, bảo vệ môi trường du lịch. Đây là những quy định mới so với Pháp lệnh Du lịch.

Chương II: Tài nguyên du lịch

Chương này gồm có 4 điều, từ Điều 13 đến Điều 16, quy định về các loại tài nguyên du lịch và chế độ quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch, trong đó có các nội dung cụ thể là điều tra tài nguyên du lịch (Điều 14), nguyên tắc bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch (Điều 15), trách nhiệm quản lý, bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch (Điều 16).

Chương III. Quy hoạch phát triển du lịch

Chương này gồm 5 điều, từ Điều 17 đến Điều 21, quy định các loại quy hoạch phát triển du lịch; nguyên tắc, nội dung quy hoạch phát triển du lịch; thẩm quyền lập, quyết định và phê duyệt quy hoạch cũng như việc quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển du lịch. 

Chương IV. Khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và đô thị du lịch

Chương này gồm 12 điều, từ Điều 22 đến Điều 33, chia thành 2 mục, trong đó có nhiều nội dung mới so với Pháp lệnh Du lịch. Mục 1 quy định về khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, bao gồm các quy định cụ thể điều kiện, thẩm quyền, thủ tục công nhận và công bố khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch theo các cấp độ: quốc gia và địa phương; quy định về vấn đề tổ chức quản lý đối với khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, trong đó xác định các chủ thể quản lý và nội dung quản lý đối với các khu, tuyến, điểm du lịch. 

Mục 2 quy định về đô thị du lịch. Đây là khái niệm mới so với Pháp lệnh Du lịch. Nội dung của mục này gồm những quy định về điều kiện, hồ sơ thủ tục, thẩm quyền công nhận đô thị du lịch; quản lý phát triển đô thị du lịch. 

Chương V. Khách du lịch

Chương này gồm có 4 điều, từ Điều 34 đến Điều 37. Trong Chương này quy định về phân loại khách du lịch, quyền và nghĩa vụ của khách du lịch. Ngoài ra, Điều 37 Chương này có nội dung mới về vấn đề bảo đảm an toàn cho khách du lịch, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch. 

Chương VI. Kinh doanh du lịch

Chương này gồm 34 điều, từ Điều 38 đến Điều 71, chia thành 6 mục tương ứng với các ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Bao gồm:

+ Mục 1: Quy định chung về kinh doanh du lịch, bao gồm những quy định về các ngành, nghề kinh doanh du lịch; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài và chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ở Việt Nam. 

+ Mục 2: Về kinh doanh lữ hành: Mục này quy định các quyền và nghĩa vụ, điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế, kinh doanh đại lý lữ hành; việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Ngoài ra, Mục này còn có quy định về hai loại hợp đồng là hợp đồng lữ hành và hợp đồng đại lý lữ hành.

+ Mục 3: Về kinh doanh vận chuyển khách du lịch, quy định điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển khách du lịch; cấp biển hiệu cho phương tiện vận chuyển khách du lịch.
+ Mục 4: Về kinh doanh lưu trú du lịch, bao gồm các quy định xác định các loại cơ sở lưu trú du lịch; điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch; vấn đề xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

+ Mục 5: Về kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch, trong đó quy định các loại hoạt động kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch và quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch.

+ Mục 6: Về kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh và việc quản lý hoạt động kinh doanh này.

Chương VII: Hướng dẫn viên du lịch

Chương này gồm 7 điều, từ Điều 72 đến Điều 78, quy định về các loại hướng dẫn viên, điều kiện hành nghề hướng dẫn viên. Trong Chương này có các quy định về điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên, thời hạn thẻ hướng dẫn viên, thẩm quyền cấp, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên; quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên, những điều hướng dẫn viên không được làm. Ngoài ra, còn có quy định về thuyết minh viên. 

Chương VIII: Xúc tiến du lịch
Chương này gồm 4 điều, từ Điều 79 đến Điều 82, quy định về nội dung xúc tiến du lịch; chính sách xúc tiến du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở cấp Trung ương và cấp tỉnh; việc quản lý hoạt động xúc tiến của doanh nghiệp du lịch. 

Chương IX: Hợp tác quốc tế về du lịch

Chương này gồm 2 điều, Điều 83 và Điều 84, trong đó khẳng định chính sách hợp tác quốc tế về du lịch của Nhà nước ta, khẳng định cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương là đại diện chính thức cho Việt Nam tại các tổ chức du lịch quốc tế và khu vực.

Chương X: Thanh tra du lịch, giải quyết yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch

Chương này có 2 điều, Điều 85 và Điều 86, quy định vị trí của thanh tra du lịch và vấn đề giải quyết yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch. 

Chương XI. Điều khoản thi hành

Chương này gồm có 2 điều, Điều 87 và Điều 88, quy định về thời điểm có hiệu lực của Luật và trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật Du lịch.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA LUẬT DU LỊCH
So với Pháp lệnh Du lịch năm 1999, Luật Du lịch có nhiều quy định mới thể hiện được sự phát triển nhanh chóng, đa dạng của các quan hệ xã hội trong lĩnh vực du lịch và đáp ứng được các yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Các quy định của Luật Du lịch có những nội dung đáng chú ý như sau:

1. Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Luật Du lịch (Điều 1 và 2)

Phạm vi điều chỉnh của Luật Du lịch bao gồm các vấn đề tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch.

Về đối tượng áp dụng: Luật Du lịch áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch.

2. Về chính sách đối với phát triển du lịch (Điều 6)

Luật Du lịch đã thể hiện được một cách rõ ràng quan điểm của Nhà nước trong việc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điều 6 Luật Du lịch quy định đối với hoạt động đầu tư vào một số lĩnh vực du lịch, Nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về đất đai, tài chính, tín dụng. Các chính sách cụ thể sẽ do Chính phủ quy định. Các lĩnh vực được khuyến khích so với Pháp lệnh Du lịch có bổ sung thêm hoạt động nghiên cứu, đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch mới; hiện đại hóa hoạt động du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch. Bên cạnh đó có một số chính sách chuyên sâu hơn và có ý nghĩa đột phá như: ưu đãi về thuế đối với việc nhập khẩu phương tiện cao cấp phục vụ cho việc vận chuyển khách du lịch, trang thiết bị chuyên dùng hiện đại cho cơ sở lưu trú du lịch hạng cao và khu du lịch quốc gia...Luật Du lịch cũng đã thể hiện cụ thể hơn quan điểm của Nhà nước trong việc dành ngân sách đầu tư cho du lịch như công tác quy hoạch du lịch, các hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch và môi trường du lịch, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch.

Để hỗ trợ cho việc phát triển du lịch trên cơ sở huy động các nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân khác nhau, Luật có quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Quỹ được hình thành từ nguồn đóng góp của các chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch (các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư, các cơ quan nhà nước...), nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

3. Về bảo vệ môi trường du lịch:

Vấn đề bảo vệ môi trường du lịch là một trong những vấn đề được quan tâm trong Luật Du lịch. Môi trường du lịch được quy định trong Luật bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nhân văn. Điều 9 của Luật quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, khách du lịch, cộng đồng dân cư địa phương và các tổ chức, cá nhân khác trong việc bảo vệ môi trường du lịch. Trách nhiệm bảo vệ môi trường du lịch còn được quy định tại một số điều khác của Luật như vấn đề quy hoạch du lịch. Theo quy định tại Điều 18, quy hoạch phát triển du lịch phải đảm bảo nguyên tắc bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch và môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Điều 19 quy định trong quy hoạch du lịch phải có nội dung đánh giá tác động môi trường và các giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường. Trong các quy định về nghĩa vụ của khách du lịch, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cũng đều có nghĩa vụ về bảo vệ môi trường. 

4. Về quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch:

Các nội dung quản lý nhà nước đối với du lịch được quy định trong Luật Du lịch đã thể hiện sâu sắc các yêu cầu quản lý đối với một ngành kinh tế độc lập trong nền kinh tế quốc dân, bao gồm việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách phát triển du lịch, vấn đề tổ chức thực hiện, thanh tra và kiểm tra về du lịch. Điều 11 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch khẳng định: cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về du lịch. Trong Luật không nêu tên cụ thể mà quy định trách nhiệm của “Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương” để phù hợp với địa vị pháp lý hiện tại là cơ quan thuộc Chính phủ của Tổng cục Du lịch, đồng thời vẫn có hướng mở để tạo cơ sở cho việc hoàn thiện địa vị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương phù hợp với vai trò của cơ quan này trước yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

5. Về quản lý tài nguyên du lịch (Chương II): 

Luật Du lịch đã nêu cụ thể các loại tài nguyên du lịch, bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn đang được khai thác và chưa được khai thác. Tài nguyên du lịch bao gồm tất cả các yếu tố tài nguyên có thể được sử dụng phục vụ mục đích du lịch như: các yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên (tài nguyên du lịch tự nhiên), truyền thống văn hoá, các yếu tố văn hoá, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, các công trình lao động sáng tạo của con người và các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể (tài nguyên du lịch nhân văn). Về chế độ quản lý, bảo vệ: do tài nguyên du lịch thuộc sự quản lý của các ngành, các cấp khác nhau, đối với mỗi loại tài nguyên du lịch đã có Luật riêng điều chỉnh như Luật Di sản văn hóa, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Thủy sản, Luật Khoáng sản...Vì vậy, Luật Du lịch chỉ đưa ra các nguyên tắc chung và quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành, chính quyền các cấp, nghĩa vụ của các cơ quan chủ quản và chủ sở hữu tài nguyên du lịch trong việc bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch, tạo điều kiện cho khách du lịch đến tham quan, thụ hưởng tài nguyên du lịch. 

6. Về vấn đề quy hoạch phát triển du lịch (Chương III):

Do tầm quan trọng của vấn đề quy hoạch đối với phát triển du lịch và bảo vệ tài nguyên du lịch, Luật Du lịch có những quy định cụ thể về quy hoạch du lịch. Quy hoạch phát triển du lịch được xác định là quy hoạch chuyên ngành, bao gồm quy hoạch tổng thể và quy hoạch cụ thể. Các nguyên tắc, nội dung quy hoạch du lịch, thẩm quyền lập, phê duyệt và công bố quy hoạch được Luật quy định khá cụ thể, làm cơ sở để tài nguyên du lịch được bảo vệ, khai thác và đầu tư phát triển phù hợp với định hướng của Nhà nước. Vấn đề quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch cũng được quy định nhằm đảm bảo quy hoạch được thực thi trên thực tế.

7. Về vấn đề khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch (Mục I chương IV)

Luật Du lịch đã đưa ra các tiêu chí rõ ràng, cụ thể để hình thành các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch. Các điều kiện công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch được quy định theo hai hạng là quốc gia và địa phương. Các tiêu chí để công nhận khu du lịch bao gồm tính hấp dẫn của tài nguyên du lịch, diện tích (trong đó có đủ diện tích để xây dựng công trình, cơ sở dịch vụ) và kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất đủ để phục vụ một lượng khách nhất định tùy theo đó là khu du lịch quốc gia hay địa phương. Đối với điểm du lịch không quy định về diện tích, song cũng phải có cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ để phục vụ số lượng khách tới tham quan. Điều kiện để công nhận tuyến du lịch cần chú ý tuyến du lịch quốc gia phải là đường nối các khu du lịch, điểm du lịch trong đó có khu du lịch quốc gia. Việc quy định cụ thể các điều kiện công nhận khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch là một bước tiến quan trọng trong việc xác định, hình thành các khu, tuyến, điểm du lịch phù hợp với Quy hoạch tổng thể và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam từ nay đến năm 2010, làm cơ sở để tạo ra những sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch quốc tế tới Việt Nam.

8. Về đô thị du lịch

Đô thị du lịch là một chế định mới được bổ sung trong Luật Du lịch. Theo quy định của Luật Du lịch, đô thị được công nhận là đô thị du lịch phải có tài nguyên du lịch hấp dẫn (có thể nằm trong ranh giới đô thị hoặc khu vực liền kề của đô thị), có cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch, có cơ cấu lao động phù hợp (tỷ lệ lao động trong ngành du lịch chiếm đa số so với các ngành kinh tế phi nông nghiệp) và ngành du lịch có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của đô thị đó (thu nhập từ du lịch phải chiếm tỷ lệ cao trong thu nhập của các ngành dịch vụ, tỷ lệ này sẽ do Chính phủ quy định cụ thể). Về cơ chế quản lý, bên cạnh các nội dung quản lý đối với đô thị nói chung, việc quản lý đô thị du lịch mang định hướng du lịch, cụ thể là về mặt quy hoạch, xây dựng phải theo định hướng phát triển du lịch; đô thị du lịch phải có biện pháp bảo vệ tài nguyên du lịch, cảnh quan, môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách du lịch. Đô thị du lịch phải có quy chế quản lý đặc thù phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch. Cơ quan quản lý nhà nước của đô thị có thẩm quyền và trách nhiệm điều phối các nguồn lực của đô thị nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển du lịch. 

9. Về vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh cho khách du lịch

Bên cạnh những quy định tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, Luật còn đưa ra một số cơ chế cần thiết để thực hiện chính sách này. Điều 37 quy định cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch và ngăn chặn những hành vi thu lợi bất chính từ khách du lịch. Trong trường hợp khẩn cấp phải áp dụng biện pháp cứu hộ, cứu nạn đối với khách du lịch. Luật cũng đưa ra giải pháp phòng tránh rủi ro tại các khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch và tổ chức bộ phận bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu cho khách du lịch. 

Nhằm nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp du lịch đối với khách du lịch, Luật đã đưa ra một chế định tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, đó là trách nhiệm mua bảo hiểm cho khách du lịch. Theo các quy định tại Điều 45, 50 và 52, doanh nghiệp lữ hành có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc cho khách là người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Tuy nhiên không bắt buộc phải mua bảo hiểm cho khách du lịch nội địa và khách quốc tế vào Việt Nam mà chỉ phải mua khi khách có yêu cầu hoặc được thỏa thuận trong hợp đồng. 

Ngoài ra, để tạo ra cơ chế bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, Điều 86 có quy định về việc giải quyết yêu cầu kiến nghị của khách du lịch. Theo quy định tại Điều 86, tại đô thị du lịch, khu du lịch và nơi có lượng khách du lịch lớn, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch để giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm. Cần lưu ý rằng cơ quan tiếp nhận có vai trò như một đầu mối, không phải là cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết mọi yêu cầu, khiếu nại của khách du lịch.   

10. Về các ngành nghề kinh doanh du lịch: 

Bên cạnh các ngành nghề truyền thống như kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, Luật Du lịch bổ sung thêm hai ngành nghề kinh doanh du lịch mới là kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch (Mục 5 Chương VI) và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch (Mục 6 Chương VI). Hoạt động kinh doanh phát triển các khu du lịch, điểm du lịch được thực hiện trên cơ sở các tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hoạt động kinh doanh này có thể là việc đầu tư để xây dựng các khu du lịch, điểm du lịch mới, nâng cấp các khu, điểm du lịch hiện có hoặc chỉ đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất- kỹ thuật tại khu du lịch, điểm du lịch rồi nhượng lại hoặc cho thuê để các tổ chức, cá nhân khác kinh doanh.

Đối với ngành nghề kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch, các hoạt động kinh doanh này xưa nay vẫn chịu sự quản lý nhà nước của một số bộ, ngành khác như văn hóa, thương mại, y tế, thể dục thể thao..., nay có thêm sự điều chỉnh của Luật Du lịch trên cơ sở một cơ chế tự nguyện đăng ký chất lượng và được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn du lịch. Đây là một loại “văn bằng” có ý nghĩa tạo nên sự tin cậy cho khách du lịch, mặt khác có tác dụng khuyến khích các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch. 

11. Về kinh doanh lữ hành (Mục 2 Chương VI):

Luật Du lịch đã hoàn thiện hơn các quy định về kinh doanh lữ hành theo hướng chuyên nghiệp hóa. Về điều kiện kinh doanh, đối với kinh doanh lữ hành nội địa bỏ nghĩa vụ ký quỹ song thêm điều kiện về người quản lý (người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành); đối với kinh doanh lữ hành quốc tế, so với quy định cũ cũng bổ sung thêm điều kiện về cán bộ quản lý (người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 04 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành). Ngoài việc tách biệt lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa, Luật Du lịch phân chia kinh doanh lữ hành quốc tế thành hai loại hình riêng là kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách vào Việt Nam và kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách từ Việt Nam đi du lịch nước ngoài, vì đây là hai loại hình kinh doanh đòi hỏi có sự quản lý khác nhau. Trong giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sẽ ghi cụ thể phạm vi kinh doanh. Doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa song doanh nghiệp lữ hành nội địa không được phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Cũng trong lĩnh vực lữ hành, tại các Điều 53, 54, 55 và 56 Luật Du lịch đã bổ sung quy định về một loại hình hoạt động du lịch đang phát triển trên thực tế là đại lý lữ hành. Theo quy định của Luật, đại lý lữ hành là tổ chức, cá nhân nhận bán các chương trình du lịch của các doanh nghiệp lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng, song không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch. Điều kiện kinh doanh đại lý lữ hành là phải có đăng ký kinh doanh và có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Luật cũng có quy định cụ thể về hợp đồng đại lý lữ hành, trách nhiệm của bên giao đại lý và bên nhận đại lý.

 12. Về kinh doanh lưu trú du lịch (Mục 4 Chương VI):

Luật Du lịch đã mở rộng và đa dạng hóa các loại hình kinh doanh lưu trú để thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia vào loại hình kinh doanh này. Bên cạnh các loại cơ sở lưu trú đã được quy định, nay có thêm loại hình lưu trú “nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê”. Theo quy định tại Luật Du lịch, nhà dân được kinh doanh phục vụ khách du lịch khi đảm bảo các trang thiết bị tối thiểu cho việc kinh doanh lưu trú du lịch. Việc cho phép nhà dân được kinh doanh lưu trú du lịch một mặt thể hiện chủ trương xã hội hóa du lịch, mặt khác tạo cơ sở pháp lý để đảm bảo các cơ sở lưu trú khi cho khách du lịch thuê đều phải đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng nhất định.

Về điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch, khác với kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp, kinh doanh cơ sở lưu trú có thể dưới hình thức doanh nghiệp hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú phải đáp ứng các điều kiện chung về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện riêng (yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ nhân viên...) đối với từng loại hình cơ sở lưu trú được quy định theo các nhóm: khách sạn, làng du lịch, biệt thự, căn hộ du lịch và bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

13. Về kinh doanh vận chuyển khách du lịch (Mục 3 Chương VI): 

Kinh doanh vận chuyển khách du lịch đã được Pháp lệnh Du lịch năm 1999 xác định là một trong những ngành nghề kinh doanh du lịch chính. Tuy nhiên, trên thực tế các quy định về vấn đề này hiện nay còn bỏ ngỏ. Sau khi giấy phép kinh doanh vận chuyển khách du lịch bị bãi bỏ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Du lịch điều chỉnh kinh doanh vận chuyển khách du lịch như một ngành nghề riêng ở 2 dạng: vận chuyển khách theo tuyến, theo chương trình du lịch và vận chuyển khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch. Về điều kiện, hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch, trước hết cần tuân thủ các quy định về kinh doanh vận chuyển hành khách nói chung, ngoài ra phải đáp ứng được các điều kiện khác về chất lượng dịch vụ để phục vụ khách du lịch như phải có phương tiện chuyên vận chuyển khách và phương tiện này phải được cấp biển hiệu riêng theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải; người điều khiển các phương tiện này phải có kiến thức nghiệp vụ du lịch...Các phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch có cấp biển hiệu sẽ được ưu tiên bố trí nơi dừng, đỗ để đón, trả khách du lịch. 

14. Về hoạt động hướng dẫn du lịch (Chương VII):

Luật Du lịch bổ sung thêm một số hoạt động hướng dẫn du lịch. Người thực hiện hoạt động hướng dẫn du lịch được quy định trong Luật gồm có hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và thuyết minh viên, trong đó hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn cho khách quốc tế và khách nội địa; hướng dẫn viên nội địa chỉ được hướng dẫn cho khách nội địa là người Việt Nam. Về điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên: hướng dẫn viên phải là người Việt Nam; có trình độ chuyên ngành hướng dẫn du lịch (trung cấp đối với hướng dẫn viên nội địa và cử nhân đối với hướng dẫn viên quốc tế); nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Về thuyết minh viên, đây là nội dung lần đầu tiên được Luật quy định. Khác với hướng dẫn viên, thuyết minh viên là người chỉ thực hiện hoạt động hướng dẫn tại chỗ, thuyết minh cho khách du lịch về nơi đến du lịch mà không đi theo chương trình du lịch. Để có thể làm thuyết minh viên cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn nhất định về kiến thức và kỹ năng giao tiếp với khách du lịch. Đây là quy định mới làm đông đảo thêm đội ngũ hướng dẫn viên để phục vụ lượng khách du lịch đang ngày càng tăng cao ở Việt Nam. 

Liên quan đến vấn đề hướng dẫn viên, Luật Du lịch còn quy định thẻ hướng dẫn viên có thời hạn ba năm (khác với Pháp lệnh Du lịch không quy định thời hạn). Hết thời hạn, hướng dẫn viên muốn được cấp thẻ mới phải tham dự một lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ dành cho hướng dẫn viên. Quy định này nhằm đòi hỏi hướng dẫn viên phải thường xuyên trau dồi, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ hướng dẫn.

15. Về xúc tiến du lịch (Chương VIII):

Nhằm hoàn thiện các quy định về xúc tiến du lịch, Luật Du lịch quy định các nội dung xúc tiến du lịch, chính sách xúc tiến du lịch, hoạt động xúc tiến của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và của doanh nghiệp du lịch. Hoạt động xúc tiến được quy định gồm có bốn nội dung là: tuyên truyền, quảng bá du lịch; nâng cao nhận thức xã hội về du lịch; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch và nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm du lịch. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia; tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch tầm quốc gia ở trong và ngoài nước; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên địa phương; thành lập cơ sở dữ liệu quốc gia và tổ chức thông tin du lịch tại các cửa khẩu quốc tế. Ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch của địa phương; tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch tại địa phương. Đối với hoạt động xúc tiến du lịch ra nước ngoài, Luật quy định cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương được lập các văn phòng đại diện của cơ quan này tại các thị trường du lịch trọng điểm ở nước ngoài. Đối với doanh nghiệp, Luật quy định được tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, tham gia các chương trình xúc tiến du lịch quốc gia. Chi phí cho hoạt động xúc tiến quảng bá được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Luật Du lịch còn quy định Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các chuyên gia nước ngoài, phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam. 

Luật Du lịch cũng đã dành một điều riêng (Điều 8) quy định về hiệp hội du lịch. Theo đó, hiệp hội du lịch là một tổ chức tự nguyện của các tổ chức, cá nhân có hoạt động du lịch. Mục đích của hiệp hội du lịch là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của các thành viên. Các hoạt động chủ yếu của hội được xác định bao gồm: tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về du lịch. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT DU LỊCH
Luật Du lịch sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Để đưa Luật Du lịch vào cuộc sống, góp phần phát huy vai trò tích cực trong việc hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời các hoạt động du lịch, Tổng cục Du lịch phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai một số công việc sau:

1. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc thi hành Luật Du lịch, cụ thể là: 
- Nghị định về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch và kinh doanh vận chuyển khách du lịch.

- Nghị định về lưu trú du lịch.

- Nghị định về khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và đô thị du lịch.

- Nghị định về xúc tiến du lịch.

- Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Theo chương trình dự kiến, các văn bản này sẽ được trình Chính phủ vào cuối Quý IV năm 2005 và Quý I năm 2006. Để thực hiện chương trình làm việc của Chính phủ, Tổng cục Du lịch đã phân công các đơn vị tham gia, thành lập các Tổ soạn thảo và công việc xây dựng các văn bản nói trên đang được tiến hành khẩn trương. 
2. Tuyên truyền Luật Du lịch rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có việc phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tọa đàm về Luật Du lịch.

3. Xuất bản Luật Du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để cung cấp cho bạn đọc trong và ngoài nước;
4. Tổ chức các Hội nghị tập huấn triển khai Luật Du lịch tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam cho các đối tượng cụ thể và đông đảo nhân dân, giúp họ nắm và hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Du lịch, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả Luật Du lịch trong cuộc sống.
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